
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ SAØI GOØN

PHOØNG ÑAØOTAÏO

STT MSSV NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP KHOÙA

1 21054150 Nguyễn Văn Bảo 21.06.1987 Quảng Ngãi XD105.1 2005

2 21054385 Lê Chính Báu 28.10.1981 Bình ðịnh XD105.1 2005

3 21050623 Lê Vũ ðức 22.05.1986 Lâm ðồng XD105.1 2005

4 21057222 ðỗ Văn Nghĩa 29.12.1985 Quảng Ngãi XD105.1 2005

5 21054237 Lê Hữu Nghĩa 03.09.1986 Khánh Hòa XD105.1 2005

6 21050236 Nguyễn Văn Triển 01.03.1977 Ninh Thuận XD105.1 2005

7 21050551 Trần Kim Vang 10.10.1981 Quảng Ngãi XD105.1 2005

8 61050386 Huỳnh Bích Châu 21.04.1985ðồng Tháp TP105.1 2005

9 61050280 Thái Nguyễn Trọng Phúc 11.12.1986ðồng Tháp TP105.1 2005

10 71050407 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 26.09.1986 TP. Hồ Chí Minh KTT105.1 2005

11 71050417 Lê Thị Thủy 03.07.1987 Tây Ninh KTT105.1 2005

12 71050658 Nguyễn Kim Thanh 11.05.1986 Tây Ninh KTT105.2 2005

13 71054164 Hoàng Thị Vân Hạ 02.05.1984 Thừa Thiên - Huế KTT105.3 2005

14 71054055 Trương Thị Kim Phượng 10.06.1983 Long An KTT105.3 2005

15 71057013 Dương Thị Thúy Hằng 20.08.1985 Dak Lak KTT105.4 2005

16 71057134 Nguyễn Thị Mai Ngọc 10.01.1987 Bình ðịnh KTT105.4 2005

17 71054245 Lê Thị Huyền Trang 19.06.1987 Khánh Hòa KTT105.4 2005

1 11060623 Nguyễn Quốc Hào 12.06.1985 Bình ðịnh CDT106.1 2006

2 11067066 ðinh Thành Quốc 11.10.1987 Khánh Hòa CDT106.1 2006

3 11060136 Trần Thành Trang 19.01.1988ðồng Tháp CDT106.1 2006

4 21060003 Phạm Quốc ðạt 21.10.1988 Bình ðịnh XD106.1 2006

5 21060182 Nguyễn Văn Huân 01.01.1982 Thái Bình XD106.1 2006

6 21060519 Trần Phước Hưng 27.10.1988 Bình Thuận XD106.1 2006

7 21060529 Trần ðức Kiệt 28.12.1988 Bình ðịnh XD106.1 2006

8 21050605 Trần Sơn Long 24.04.1983 Hải Hưng XD106.1 2006

9 21060540 Nguyễn Xuân Tiên 01.03.1985 Bình Thuận XD106.1 2006

10 21060196 ðỗ Mạnh Tuấn 03.06.1986 Nam ðịnh XD106.1 2006

11 21060714 ðỗ Hoài Tưởng 19.10.1986 Quảng Ngãi XD106.1 2006

12 31060058 Dương Văn Hòa 04.01.1985 Bến Tre DCN106.1 2006

13 31060187 Phạm Thanh Hoàng 28.08.1988 Long An DCN106.1 2006

14 41060719 Nguyễn Phước Anh 16.04.1986 Phú Yên VT106.1 2006

DANH SAÙCH SINH VIEÂN TOÁT NGHIEÄP TRONG NAÊM HOÏC 2008 - 2009

HEÄ CHÍNH QUY TAÄP TRUNG - BAÄC ÑAØO TAÏO TRUNG CAÁP

HOÏ TEÂN
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15 41067162 Nguyễn Văn ðức 01.08.1987 Hải Hưng VT106.1 2006

16 41060059 Nguyễn Thị Thùy Dung 14.12.1986 Bến Tre VT106.1 2006

17 41060802 Nguyễn Văn Giáp 29.09.1985 Bình ðịnh VT106.1 2006

18 41060526 Nguyễn Quốc Huy 16.09.1987 Tây Ninh VT106.1 2006

19 41066074 Nguyễn Nhựt Ni 21.09.1988 Hậu Giang VT106.1 2006

20 41060513 ðỗ Thanh Phương 19.05.1986 Bình ðịnh VT106.1 2006

21 41060561 Nguyễn ðình Quốc 20.07.1987 TP. Hồ Chí Minh VT106.1 2006

22 41066062 Thái Nguyễn Khánh Quốc 18.01.1987 TP. Hồ Chí Minh VT106.1 2006

23 41060112 Bùi Văn Tài 03.07.1986 Khánh Hòa VT106.1 2006

24 41060190 Lý Dì Thành 28.07.1978 Lâm ðồng VT106.1 2006

25 41067163 Bùi Công Trường 18.10.1986 Lâm ðồng VT106.1 2006

26 51060202 Trương Minh ðức 22.05.1988 An Giang TH106.1 2006

27 51060265 Phạm Nguyễn Quốc Hoàng 07.06.1986 TP. Hồ Chí Minh TH106.1 2006

28 51060115 Phan Khắc Siêu 04.07.1988 ðồng Tháp TH106.2 2006

29 51060390 Phạm Quốc Thái 24.12.1988 Bình Dương TH106.2 2006

30 61060625 Mai Thị Hiền 01.02.1988 Bình Thuận TP106.1 2006

31 61060165 ðỗ Hoài Nam 21.10.1987 Bình ðịnh TP106.1 2006

32 61067107 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10.01.1984 Bình ðịnh TP106.1 2006

33 61060798 Lê Thị Thanh 21.04.1986 Thanh Hóa TP106.1 2006

34 61060660 Võ Ngọc Phương Thảo 28.08.1988 ðồng Tháp TP106.1 2006

35 71060267 Lương Thị Minh Diệu 06.09.1988 Quảng Ngãi KTT106.1 2006

36 71067129 Trần Minh Khiêm 17.09.1985 ðồng Nai KTT106.1 2006

37 71066536 Hồ Văn Tâm 26.05.1987 TP. Hồ Chí Minh KTT106.1 2006

38 71060113 Trần Thị Thanh Trúc 28.07.1984 Tây Ninh KTT106.1 2006

39 71060524 Nguyễn Thị Ngọc Hà 18.07.1988 Sông Bé KTT106.2 2006

40 71060105 Cao Lâm Hùng 20.01.1985 Bình ðịnh KTT106.2 2006

41 71060631 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07.05.1987 ðồng Tháp KTT106.2 2006

42 71060626 Nguyễn Thị Ngọc Thắm 1987 Long An KTT106.2 2006

43 71067067 Nguyễn ðặng Thu Thủy 18.10.1988 Khánh Hòa KTT106.2 2006

44 71060203 Huỳnh Ngọc Tính 02.03.1986 Thừa Thiên - Huế KTT106.2 2006

45 81060241 ðoàn Thị Hiền 25.04.1988 Quảng Bình MAR106.1 2006
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46 81060095 Nguyễn Thái Hòa 25.07.1988 TP. Hồ Chí Minh MAR106.1 2006

47 81067138 Trần Mạnh Hùng 24.11.1986 Nam ðịnh MAR106.1 2006

1 11079008 Nguyễn Văn ðương 1987 Bạc Liêu CDT107.1 2007

2 11071755 Võ Hoàng Sơn 14.07.1989 TP. Hồ Chí Minh CDT107.1 2007

3 21072281 Nguyễn Thành ánh 10.11.1987 Quảng Nam XD107.1 2007

4 21070844 Võ Ngọc ðức 04.09.1988 Long An XD107.1 2007

5 21070420 Lê Tiến Dũng 30.10.1987 Bình ðịnh XD107.1 2007

6 21070918 Dương ðình Hải 13.03.1989 ðồng Nai XD107.1 2007

7 21071573 ðinh ðông Hanh 29.07.1989 Quảng Ngãi XD107.1 2007

8 21072127 Nguyễn Thái Hiếu 1987 Vĩnh Long XD107.1 2007

9 21070593 Dương Phi Hùng 05.02.1987 Long An XD107.1 2007

10 21073135 Bùi Thanh Lâm 22.10.1985 Long An XD107.1 2007

11 21070983 Lữ Ngọc Lẫm 27.02.1979 Quảng Ngãi XD107.1 2007

12 21070984 Trần Mười 20.08.1983 Quảng Ngãi XD107.1 2007

13 21071953 Trịnh Văn Phong 20.06.1989 Bình ðịnh XD107.1 2007

14 21070434 Lê Thị Thanh Phương 26.03.1988 TP. Hồ Chí Minh XD107.1 2007

15 21071094 Trần Văn Tiến 23.09.1989 Ninh Thuận XD107.1 2007

16 21072025 ðạo Thành ánh Triều 14.03.1985 Ninh Thuận XD107.1 2007

17 21071271 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10.08.1988 TP. Hồ Chí Minh XD107.1 2007

18 21070576 Nguyễn Trường ý 10.12.1984 Quảng Nam XD107.1 2007

19 31070865 ðỗ Anh Phương 23.06.1989 Tiền Giang DCN107.1 2007

20 41070545 Lê Quốc Cường 07.02.1988 Tiền Giang VT107.1 2007

21 41071945 Phạm Thị ánh Loan 05.03.1989 TP. Hồ Chí Minh VT107.1 2007

22 41071652 Hoàng ðình Duy Luân 10.05.1988 Kiên Giang VT107.1 2007

23 41070205 Phạm Hồng Luân 26.04.1989 Tây Ninh VT107.1 2007

24 41070281 Mai Phong Lưu 10.10.1984 Bến Tre VT107.1 2007

25 41078667 Nguyễn Kim Nhẫn 07.04.1989 Tiền Giang VT107.1 2007

26 41071992 ðặng Ngô Phúc 06.11.1988 Tiền Giang VT107.1 2007

27 41071295 ðinh Văn Quyết 21.11.1988 Nam ðịnh VT107.1 2007

28 41072370 Nguyễn Thanh Tuấn 09.03.1988 Tiền Giang VT107.1 2007

29 41070989 Liêu Quý Vinh 13.05.1985 TP. Hồ Chí Minh VT107.1 2007
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30 51072054 Lê Trần Ngọc Châu 20.10.1987 Long An TH107.1 2007

31 51071696 Quách Phi Châu 06.10.1987ðồng Nai TH107.1 2007

32 51070691 Trần Ngọc Cường 16.09.1988 TP. Hồ Chí Minh TH107.1 2007

33 51071105 Phạm Hữu Hoàng 24.01.1988 Thừa Thiên - Huế TH107.1 2007

34 51070543 Mai Huỳnh Long 13.06.1989 TP. Hồ Chí Minh TH107.1 2007

35 51071746 Phùng Ngọc Sơn 21.03.1989 ðồng Tháp TH107.1 2007

36 51070592 ðinh ðức Thịnh 15.05.1989 ðồng Nai TH107.1 2007

37 51072383 Tô Thịnh 05.08.1988 Lâm ðồng TH107.1 2007

38 51071673 Võ Hoàng Minh Thư 16.07.1989 Tiền Giang TH107.1 2007

39 51060296 Phan Thùy 29.10.1988 Dak Lak TH107.1 2007

40 51071540 Võ Viết Dũng 18.08.1988 Hà Tĩnh TH107.2 2007

41 51070275 Nguyễn Hoàng Giàu 30.01.1989 TP. Hồ Chí Minh TH107.2 2007

42 51079744 Nguyễn Thị Diệu Hiền 15.04.1989 Bến Tre TH107.2 2007

43 51071803 Lê Trung Hiếu 01.10.1987 ðồng Nai TH107.2 2007

44 51072190 Nguyễn Quốc Hùng 16.05.1989 TP. Hồ Chí Minh TH107.2 2007

45 51072026 Phạm Trần Quốc Hùng 02.05.1989 Tiền Giang TH107.2 2007

46 51071892 Nguyễn Lê Việt Hương 12.09.1982 TP. Hồ Chí Minh TH107.2 2007

47 51071708 Trần Vũ Khanh 03.05.1988 TP. Hồ Chí Minh TH107.2 2007

48 51070458 Nguyễn Thị Thanh Thùy 24.01.1988 TP. Hồ Chí Minh TH107.2 2007

49 51070112 Phạm Thanh Tùng 14.07.1988 TP. Hồ Chí Minh TH107.2 2007

50 61071077 Nguyễn Thị Kim Chi 26.10.1987 TP. Hồ Chí Minh TP107.1 2007

51 61071748 Tôn Thị Thanh Hiền 22.04.1989 Tây Ninh TP107.1 2007

52 61070915 Bàng Thị Ngọc Hường 06.04.1988 Bến Tre TP107.1 2007

53 61070697 Trần Thị Thùy Linh 26.03.1987 Ninh Thuận TP107.1 2007

54 61078653 Lê Văn Lộc 19.11.1988 Cần Thơ TP107.1 2007

55 61071979 Lê Minh Tân 15.11.1987 Cần Thơ TP107.1 2007

56 61070916 Lê Thị Phương Thảo 06.11.1988 Bến Tre TP107.1 2007

57 61070447 Nguyễn Thị Hiền Trang 05.01.1987 Thừa Thiên - Huế TP107.1 2007

58 61071734 Nguyễn Ngọc Viện 02.04.1989 Quảng Ngãi TP107.1 2007

59 71072132 Ngô Thị Vân Anh 12.11.1988 TP. Hồ Chí Minh KTT107.1 2007

60 71079837 Hoàng Ngọc Thùy Dung 04.02.1986 Thanh Hóa KTT107.1 2007
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61 71070977 Trịnh Thị Dung 09.04.1987 Kiên Giang KTT107.1 2007

62 71070911 Ngân Bảo Hà 15.08.1989 Thanh Hóa KTT107.1 2007

63 71070261 Ngô Nguyễn T Thúy Hằng 01.01.1989 Sóc Trăng KTT107.1 2007

64 71071837 Lê Thị Hồng Hoa 11.08.1988 Long An KTT107.1 2007

65 71072079 Huỳnh Thị Hồng 02.03.1989 Tiền Giang KTT107.1 2007

66 71078657 Nguyễn Thị ánh Hồng 29.12.1988 Long An KTT107.1 2007

67 71071195 Nguyễn Thị Thanh Hồng 20.07.1989 Bình Thuận KTT107.1 2007

68 71072014 Nguyễn Tường Thanh Liêm 01.10.1987 TP. Hồ Chí Minh KTT107.1 2007

69 71071402 ðặng Hữu Long 19.06.1989 Quảng Bình KTT107.1 2007

70 71070510 Nguyễn Thị Năm 27.05.1985 TP. Hồ Chí Minh KTT107.1 2007

71 71070009 Trương Thị Kiều Nga 1987 ðồng Tháp KTT107.1 2007

72 71070693 Nguyễn Thị Nhài 15.07.1987 TP. Hải Phòng KTT107.1 2007

73 71072284 Nguyễn Thị Hồng Nhân 06.07.1988 Bến Tre KTT107.1 2007

74 71071906 Nguyễn Lộc Loan Nhi 03.01.1989 TP. Hồ Chí Minh KTT107.1 2007

75 71071964 Nguyễn Thái Phương 28.09.1988 Bình Thuận KTT107.1 2007

76 71071107 Trần Thị Lan Phương 16.10.1989 Bình ðịnh KTT107.1 2007

77 71070572 Trần Thị Tuyết Phượng 16.01.1989 TP. Hồ Chí Minh KTT107.1 2007

78 71071839 Trương Thị Phương 20.02.1989 Nghệ An KTT107.1 2007

79 71070247 Văn Yến Phương 19.07.1989 Bến Tre KTT107.1 2007

80 71078116 Ngô Thành Thuận 16.09.1989 Khánh Hòa KTT107.1 2007

81 71078650 Dương Thị Diễm Thúy 01.10.1989 ðồng Nai KTT107.1 2007

82 71078757 Huỳnh Thị Bích Trâm 15.10.1989 TP. Hồ Chí Minh KTT107.1 2007

83 71070208 Lại Thị Thanh Tùng 25.06.1988 Ninh Thuận KTT107.1 2007

84 71072397 Bùi Thị Mộng Tuyền 17.11.1989 Bến Tre KTT107.1 2007

85 71079017 Phan Thị Ngụy Vy 03.02.1989 Dak Lak KTT107.1 2007

86 71072331 Phạm Thị Kim Xuyến 25.06.1988 Ninh Thuận KTT107.1 2007

87 71079522 Nguyễn Thị Thanh Bình 31.01.1989 Tiền Giang KTT107.2 2007

88 71070769 Lưu Giang Cẩm Châu 07.09.1983 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

89 71071511 Nguyễn Thị Hà 27.04.1989 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

90 71071587 ðoàn Thị Thu Hiền 14.05.1988 Tây Ninh KTT107.2 2007

91 71071934 Nguyễn Thị Hiện 08.06.1989 Bến Tre KTT107.2 2007
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92 71071508 Nguyễn Thị Bích Hiền 20.09.1989 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

93 71072048 Mạch Trí Linh 09.07.1988 Tiền Giang KTT107.2 2007

94 71072261 Bành Tấn Mai 31.01.1988 Bình Thuận KTT107.2 2007

95 71070780 Ngô Thị Hạnh Minh 30.05.1989 Quảng Nam KTT107.2 2007

96 71079501 Châu Thị Kim Ngân 04.04.1987 Tiền Giang KTT107.2 2007

97 71079506 Trương Thị Kim Ngọc 02.12.1988 ðồng Tháp KTT107.2 2007

98 71072003 Lê Nguyễn Vân Nhung 10.07.1988 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

99 71072396 Trần Thị Kim Phí 25.07.1988 Bến Tre KTT107.2 2007

100 71071752 Ngô Thị Hồng Phượng 16.01.1989 Bình ðịnh KTT107.2 2007

101 71078247 Nguyễn Thị Hoài Phương 02.07.1989 Bình ðịnh KTT107.2 2007

102 71071732 Trần Diễm Phương 12.09.1988 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

103 71070412 Nguyễn Trần Tâm 16.02.1988 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

104 71071809 ðỗ Kim Thấm 18.09.1988 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

105 71070527 ðặng Nga Thảo 18.12.1989 ðồng Tháp KTT107.2 2007

106 71070842 Lê Thị Phương Thảo 01.08.1989 Bình ðịnh KTT107.2 2007

107 71072367 Hồ Thị Kim Thoa 14.03.1989 ðồng Tháp KTT107.2 2007

108 71071172 Võ Thị Thương 18.07.1987 Nghệ An KTT107.2 2007

109 71070445 Hồ Nhựt Thủy 26.11.1989 Tiền Giang KTT107.2 2007

110 71079052 Trần Thị Thúy 21.09.1989 Quảng Ngãi KTT107.2 2007

111 71070299 Huỳnh Thị Xuân Tiến 15.07.1989 TP. Hồ Chí Minh KTT107.2 2007

112 71071805 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 23.09.1989 Bến Tre KTT107.2 2007

113 71071597 Phan Nguyễn Ngọc Trinh 01.06.1985 Lâm ðồng KTT107.2 2007

114 71072349 Lê Thị Vân 20.08.1988 Thanh Hóa KTT107.2 2007

115 71071879 Nguyễn Thị Ngọc Vân 04.04.1983 Long An KTT107.2 2007

116 81071034 Phạm Diễm Chi 21.06.1989 Bến Tre MAR107.1 2007

117 81070708 Lê Anh Dũng 01.12.1987 Nghệ An MAR107.1 2007

118 81070511 Bùi Thị Phương em 30.09.1989 TP. Hồ Chí Minh MAR107.1 2007

119 81070864 âu Dương Kim Hoàng 03.03.1989 TP. Hồ Chí Minh MAR107.1 2007

120 81079049 Trần Diễm Hồng 10.05.1988 ðồng Nai MAR107.1 2007

121 81071214 Huỳnh Văn Tốt 12.06.1988 Cần Thơ MAR107.1 2007

122 81070717 Bùi Hữu Ngọc Tường 18.10.1984 TP. Hồ Chí Minh MAR107.1 2007
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123 81070018 Võ Mỹ Yến 26.08.1987 TP. Hồ Chí Minh MAR107.1 2007

TRÖÔÛNG PHOØNG ÑAØO TAÏO

Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 08 naêm 2009
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